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T
Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Ngày học 

online thứ 

1

Ngày học 

online thứ 

2

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g

à
n

h

30 Bùi Quốc Hùng

30 Bùi Quốc Hùng

30 Phan Văn Đức

30 Phan Văn Đức

1 MĐ601011
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

601_TTTN

_HK2_2324

_CL22CM

Nguyễn Đức Trí Hai Sáng 27/11/2023 04/03/2024 1 5 5 VPK

30 Trần Nữ Vĩ Thức Tư Sáng 29/11/2023 24/01/2024 24/01/2024 1 5 5 B.201

60 Trần Nữ Vĩ Thức Sáu Sáng 01/12/2023 26/01/2024
26/01/2024

1 5 5 A.309

15

60

30

60

30

30

15 Ba Chiều 28/11/2023 20/02/2024 23/01/2024 7 10 4 A.301

60 Năm Chiều 30/11/2023 25/01/2024
25/01/2024

7 10 4 A.301

B.201Sáu Chiều 01/12/2023 29/03/2024 12/01/2024 26/01/2024 7 12 6

1 MH502057
Quảng cáo 

trực tuyến
3

602_QCTT

_HK2_2324

_CL22_ghepCD22QT

Ngọc

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo---- ----oOo----

Họ tên giảng viên

2 MĐ601008
Kỹ xảo điện 

ảnh
3

601_KXĐA_HK2_2324

_CL22_ghepCD22.N1

 THỜI KHÓA BIỂU 

HỆ CAO ĐẲNG_NĂM HỌC: 2023-2024_HK1_LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG KHÓA 22

(Thực hiện từ ngày 27/11/2023 đến 17/03/2024)
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1 MĐ601032 CCNA4

27/01/2024 7 11 5

07/03/2024 11/01/2024 25/01/2024 7 11 5

Ba

4
601_CCNA4_HK2_2324

_CL22_ghepCD22TM
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4 MĐ601058

Thiết kế giao 

diện điều 

khiển

3
601_TKGDĐK_HK2_2324

_CL22_ghepCD22CM
Năm Chiều 30/11/2023

12/03/2024 02/01/2024 23/01/2024Phạm Xuân

B.404Bảy Chiều 02/12/2023 09/03/2024 30/12/2023

5

B.103

C
L

2
3

C
M

1

1 6 6 A.302

3 MĐ502054

Kỹ xảo  

truyền thông 

với After 

3

602_KXTTVAF

_HK2_2324

_CL22_ghepCD22QT

Sử Thông Tư Chiều 29/11/2023

Sáng 28/11/2023

B.201

4 MH502046 

Phân tích hiệu 

quả kinh 

doanh

3

602_PTHQKD

_HK2_2324

_CL22_ghepCD22

Trần Thị 

Phương
 Mai

06/03/2024 03/12/2024 24/01/2024 7 11
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2
2
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T

1

2 MĐ502056
Social Media 

Marketing 
4

602_ SMMar

_HK2_2324

_CL22_ghepCD22QT

Trần Ngoc 

Chiêu 
 Đăng
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Số 
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chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Ngày học 

online thứ 

1

Ngày học 

online thứ 

2

Tiết 

bắt 
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Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
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ò
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L
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Họ tên giảng viên

2 MĐ601008
Kỹ xảo điện 

ảnh
3

601_KXĐA_HK2_2324

_CL22_ghepCD22.N1
27/01/2024 7 11 5
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B.404Bảy Chiều 02/12/2023 09/03/2024 30/12/2023

15

30

30 Năm Sáng 30/11/2023 07/03/2024 25/01/2024 1 5 5 B.201

60 Sáu Chiều 01/12/2023 05/01/2024 29/12/2023 7 11 5 A.209

30 Hai Sáng 27/11/2023 19/02/2024 22/01/2024 1 5 5 B.602

60 Tư Sáng 29/11/2023 21/02/2024
24/01/2024

1 5 5 B.603

3 MĐ601011
Thực tập tốt 

nghiệp
5 225

601_TTTN

_HK2_2324

_CL22KT

Võ Thị Hiền Nhi Hai Sáng 27/11/2023 04/03/2024 1 5 5 VPK

Tiết Tiết

1 7

2 8

3 9

Ra chơi 15 phút

4 10

5 11

6 12

HaiMH502045

Kinh doanh 

thương mại 

điện tử

5 2

602_KDTMĐT

_HK2_2324

_CL22_ghepCD22QT.LG
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1 MĐ502064
Phần mềm kế 

toán ảo
4

602_PMKTA

_HK2_2324

_CD22KT

Võ Thị Hiền Nhi

K
Ế

 T
O

Á
N

1 5 5 A.401

C
L

2
2

Q
T

1

Sáng 27/11/2023 12/02/2024 08/01/2024 22/01/2024Lư Quốc Tuấn

11h00 - 11h45 17h00 - 17h45

7h00 - 7h45 13h00 - 13h45 13 18h00 – 18h45

7h45 - 8h30 13h45 - 14h30 14 18h45 - 19h30

8h30 - 9h15 14h30 – 15h15 15 19h30 - 20h15

Ra chơi 15 phút
16 20h15 - 21h00

9h30 - 10h15 15h30 - 16h15

10h15 - 11h00 16h15 – 17h00

Ca 1: Buổi sáng Ca 2: Buổi chiều Ca 3: Buổi tối

Thời gian Thời gian Tiết Thời gian

Thời gian tổ chức giảng dạy, học tập của nhà trường quy định cụ thể:

Phạm Thị Hoàng

C
L

2
2

K
T

1

2 MĐ502066 Khai  báo thuế 4

602_KBT

_HK2_2324

_CD22KT
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Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Ngày học 

online thứ 

1

Ngày học 

online thứ 

2

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g

à
n

h

Họ tên giảng viên

2 MĐ601008
Kỹ xảo điện 

ảnh
3

601_KXĐA_HK2_2324

_CL22_ghepCD22.N1
27/01/2024 7 11 5
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B.404Bảy Chiều 02/12/2023 09/03/2024 30/12/2023

BM/P.ĐT/13/04


